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Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 Kiên Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2023 

ĐỀ NGHỊ 

V.v Phê duyệt phương án chi hỗ trợ nhân dịp Chào mừng sinh nhật lần thứ 8 tại Công ty  

“Sài Gòn Rạch Giá – 8 năm vững bước tiến” 

 

Kính trình: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá 

 Căn cứ:  - Kế hoạch và kết quả kinh doanh của được Phòng Tài chính Kế toán thống kê báo cáo; 

 - Kế hoạch tổ chức các chuỗi hoạt động nhằm chào mừng sinh nhật lần thứ 8 tại Công ty; 

                 - Quá trình làm việc và sự đóng góp trong năm của CB-NLĐ tại Công ty. 

  

Hoạt động chi hỗ trợ kịp thời đến CB-NLĐ nhân dịp các sự kiện đặc biệt tại Công ty là 

một trong các hoạt động rất thiết thực trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đến 

CB-NLĐ. 

Đây cũng được xem là một phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên 

tinh thần làm việc, nâng cao ý chí quyết tâm và phấn đấu trong công tác, góp phần xây dựng 

sự phát triển bền vững của Công ty trên con đường giành được thắng lợi chỉ tiêu đề ra trong 

năm. 

Nay, Phòng Hành chánh Nhân sự kính đề nghị Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt các 

nội dung chi hỗ trợ đến CB-NLĐ nhân dịp chào mừng sinh nhật lần thứ 8 theo đề xuất của 

Phòng Hành chánh Nhân sự, như sau: 

A. Mức chi hỗ trợ hiện vật: (Tất cả nhân sự đang làm việc tại Công ty) 

Stt Nội dung Bộ phận Đvt Số lượng Mức hỗ trợ (Vnđ) 

1 

Giày chuyên dụng 

giành cho từng Bộ 

phận. 

Bộ phận Bếp 

Đôi 

08 

500.000 

đồng/đôi/người 

Bộ phận Quản gia 12 

Bộ phận Kỹ thuật 04 

Bộ phận Bảo vệ 05 

2 Giày tây đen (Nam) Khối Văn phòng (Ban 

TGĐ, HCNS, Kế toán, 

KDTT, Lễ tân, Nhà 

hàng) 

Đôi 

18 

3 

Giày búp bê đen (Nữ) 

Bít gót, bít mũi, cao 

không quá 3cm. 

23 

 Tổng cộng:  Đôi 70 35.000.000 
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* Lưu ý / Đề xuất:  - Các Bộ phận tự thống nhất, trình duyệt mẫu mã, kiểu dáng và chất liệu của sản phẩm 

nhằm đảm bảo phục vụ tối ưu nhất cho công việc và phải tuân thủ quy định của Công ty về đồng phục. 

 - Giao nhân viên thu mua liên hệ mua theo mẫu và gửi hóa đơn về Phòng HCNS làm thủ tục thanh toán. 

  - Số lượng tại Đề nghị có thể thay đổi theo tùy theo tình hình biến động nhân sự của Bộ phận tại thời điểm. 

  B. Mức chi hỗ trợ tiền mặt: 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Thời gian  

làm việc 

Mức hỗ trợ 

(vnd) 

I BAN QUẢN LÝ CHUYÊN TRÁCH  10,000,000 

1 1 Trần Quốc Khánh Tổng Giám đốc 02/01/2014 4,000,000 

2 2 Nguyễn Hoàng Trọng Phó TGĐ – TP.KDTT TH 01/09/2022 3,000,000 

3 3 Nguyễn Nhựt Huy Kế toán trưởng 01/07/2011 3,000,000 

II CẤP QUẢN LÝ TRỰC BAN TỐI  10,000,000 

4 1 Cao Thị Thu Kiều Trưởng Phòng HCNS 01/03/2010 2,000,000 

5 2 Trần Khải Thư ký TGĐ 20/01/2022 2,000,000 

6 3 Ong Chí Cường Phó phòng KDTT TH 26/02/2015 2,000,000 

7 4 Nguyễn Hữu Tuấn Trưởng bộ phận Kỹ thuật 01/08/2015 2,000,000 

8 5 Phan Tấn Triệu Tổ phó BP Bảo vệ 08/04/2019 2,000,000 

III CẤP QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN THUỘC THÀNH PHẦN HỌP GIAO BAN 10,000,000 

9 1 Đoàn Nguyễn Phương Giao NV. HCNS 15/02/2021 1,000,000 

10 2 Lê Minh Phúc CV Kỹ thuật – Tin học 01/04/2016 1,000,000 

11 3 Tô Yến Nhi Tổ trưởng P. TCKT 02/09/2017 1,000,000 

12 4 Nguyễn Thị Cẩm Tố Tổ trưởng P. KDTT TH 15/12/2022 1,000,000 

13 5 Hà Ngọc Kim Ngân NV. KDTT 13/04/2019 1,000,000 

14 6 Trần Huỳnh Diễm Kiều NV. Thu mua 14/05/2019 1,000,000 

15 7 Cao Thị Phương Thảo Tổ trưởng BP Lễ tân 11/04/2021 1,000,000 

16 8 Trần Thị Hồng Hà Phụ trách BP Quản gia 01/09/2023 1,000,000 

17 9 Ngô Tú Trinh Tổ trưởng BP Nhà hàng 12/02/2021 1,000,000 

18 10 Nguyễn Văn Biển Bếp chính 29/07/2023 1,000,000 

IV NHÂN VIÊN KÝ KẾT HĐLĐ TỪ 01 NĂM TRỞ LÊN 20,700,000 

1 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  2,600,000 

1 1 Nguyễn Thị Anh Vân NV. Kế toán 22/05/2015 500,000 

2 2 Võ Thanh Phong NV. Kế toán 01/06/2017 500,000 

3 3 Lê Thị Ngọc Nhẹ NV. Kế toán 17/09/2023 300,000 

4 4 Phan Thị Lâm Tuyền NV. Kế toán 14/08/2023 300,000 

5 5 Tạ Lâm Vân Anh NV. Thu ngân 21/12/2021 500,000 

6 6 Đinh Thị Cẩm Nhung NV. Thu ngân 14/05/2022 500,000 
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Stt Họ và tên Chức vụ 
Thời gian  

làm việc 

Mức hỗ trợ 

(vnd) 

2 PHÒNG KINH DOANH TIẾP THỊ  300,000 

7 1 Nguyễn Phương Quỳnh NV. KDTT 13/07/2023 300,000 

3 BỘ PHẬN LỄ TÂN  2,800,000 

8 1 Lê Thị Thu Nhiên NV. Lễ tân 20/05/2015 500,000 

9 2 Nguyễn Hải Đăng NV. Lễ tân 01/10/2016 500,000 

10 3 Trần Thanh Thiện NV. Lễ tân 26/12/2022 500,000 

11 4 Đặng Thị Trâm Anh NV. Lễ tân 17/07/2023 300,000 

12 5 Võ Văn Quí NV. Trực cửa, hành lý 27/05/2015 500,000 

13 6 Đỗ Thanh Xuyên NV. Trực cửa, hành lý 09/02/2021 500,000 

4 BỘ PHẬN QUẢN GIA   4,800,000 

14 1 Lê Xuân Oanh Thư ký BP Quản gia 14/07/2023 300,000 

15 2 Lý Trần Anh NV. Phục vụ phòng 21/05/2015 500,000 

16 3 Lâm Thị Bảo Linh NV. Phục vụ phòng 01/10/2016 500,000 

17 4 Nguyễn Thị Ngọc Ảnh NV. Phục vụ phòng 20/03/2018 500,000 

18 5 Nguyễn Minh Thiện NV. Phục vụ phòng 15/09/2022 500,000 

19 6 Nguyễn Vũ Minh NV. Phục vụ phòng 20/01/2023 500,000 

20 7 Huỳnh Ngọc Kim Thái NV. Giặt ủi 25/05/2015 500,000 

21 8 Nguyễn Kim Ngân NV. VSCC 01/08/2015 500,000 

22 9 Nguyễn Thị Kim Tiền NV. VSCC 01/04/2018 500,000 

23 10 Nguyễn Văn Tài NV. VSCC 07/07/2022 500,000 

5 BỘ PHẬN NHÀ HÀNG  5,300,000 

24 1 Lý Chí Trường NV. Phục vụ Nhà hàng 12/02/2021 500,000 

25 2 Đoàn Nhựt Trường NV. Phục vụ Nhà hàng 09/01/2022 500,000 

26 3 Trịnh Quang Minh NV. Phục vụ Nhà hàng 10/01/2022 500,000 

27 4 Huỳnh Kim Vàng NV. Phục vụ Nhà hàng 14/05/2022 500,000 

28 5 Hồ Trọng Phúc NV. Phục vụ Nhà hàng 02/08/2022 500,000 

29 6 Đỗ Thành Văn NV. Phục vụ Nhà hàng 25/12/2022 500,000 

30 7 Lâm Quách Tuyết Nhung NV. Phục vụ Nhà hàng 21/05/2023 500,000 

31 8 Quách Ngọc Dung NV. Phục vụ Nhà hàng 02/05/2023 500,000 

32 9 Nguyễn Sĩ Phát NV. Phục vụ Nhà hàng 02/05/2023 500,000 

33 10 Ngô Tấn Đạt NV. Trực Gym, hồ bơi 13/05/2022 500,000 

34 11 Nguyễn Ngọc Thơ NV. Phục vụ Nhà hàng 17/07/2023 300,000 

6 BỘ PHẬN KỸ THUẬT  1,300,000 

35 1 Đỗ Thành Lê Tổ phó Kỹ thuật 22/08/2015 500,000 

36 2 Trần Minh Thái NV. Kỹ thuật 02/10/2017 500,000 
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Stt Họ và tên Chức vụ 
Thời gian  

làm việc 

Mức hỗ trợ 

(vnd) 

37 2 Võ Thanh Duy NV. Kỹ thuật 17/07/2023 300,000 

7 BỘ PHẬN BẢO VỆ  1,300,000 

38 1 Nguyễn Anh Tuấn NV. Bảo vệ 20/09/2022 500,000 

39 2 Huỳnh Tấn Hoàng NV. Bảo vệ 09/08/2020 500,000 

40 3 Lâm Quốc Thường NV. Bảo vệ 18/09/2023 300,000 

8 BỘ PHẬN BẾP  2,300,000 

41 1 Trịnh Thị Thùy Trang NV. Bếp SGQ 06/04/2023 500,000 

42 2 Bạch Hoàng Bửu NV. Phụ bếp 20/04/2023 500,000 

43 3 Huỳnh Thị Mộng Nghi  NV. Phụ bếp 01/06/2019 500,000 

44 4 Lê Thị Niềm NV. Phụ bếp - Kho 01/03/2022 500,000 

45 5 Nguyễn Thị Cẩm NV. Phụ bếp 09/08/2023 300,000 

    TỔNG CỘNG (I + II + III + IV):  50,700,000 

  * Đề xuất:  

- Cấp nhân viên ký HĐLĐ từ 01 năm và có thời hạn đóng góp dưới 06 tháng (tính đến ngày 

19/11/2023): Mức hỗ trợ 300.000 đồng/người. 

- Cấp nhân viên ký HĐLĐ từ 01 năm và có thời hạn đóng góp đủ 06 tháng trở lên (tính đến ngày 

19/11/2023): Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người. 

- Cấp Quản lý và nhân viên thuộc thành phần họp giao ban: Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người. 

- Nhân sự thuộc thành phần trực ban tối: Mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/người. 

- Ban Quản lý chuyên trách trách (Tùy vị trí cộng thêm 1.000.000 đồng). 

  C. Tổng mức chi hỗ trợ: 

- Tổng mức chi “mục A”: 35.000.000 đồng (Tổng 70 nhân sự) 

- Tổng mức chi tiền mặt “mục B”: 50.700.000 đồng (Tổng 63 nhân sự) 

-Tổng cộng mục A và mục B: 85.700.000 đồng. 

- Nguồn chi: Quỹ lương năm 2023. 

Kính mong Tổng Giám đốc xem xét và phê duyệt. 

Trân trọng.  

PHÊ DUYỆT CỦA 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
KẾ TOÁN TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG  

HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ 

 

 

 

 

  

Trần Quốc Khánh Nguyễn Nhựt Huy Cao Thị Thu Kiều 


